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GIỚI THIỆU SUNTEK VIỆT NAM
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SUNTEK Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 0102458938, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 
07 tháng 11 năm 2007.

Trong suốt hành trình phát triển, SUNTEK luôn kiên định với mục tiêu cung cấp những giải pháp 
năng lượng sạch – bền vững – chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và 
đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Tất cả sản phẩm do SUNTEK cung cấp đều được kiểm định nghiêm ngặt bởi đội ngũ kỹ sư giàu 
kinh nghiệm, tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện 
với môi trường và phù hợp điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Chính sự nghiêm túc trong kiểm soát 
chất lượng và tinh thần trách nhiệm cao đã tạo nên uy tín vững chắc của SUNTEK trong lòng Quý 
khách hàng và đối tác suốt nhiều năm qua.

Chúng tôi trân trọng từng cơ hội hợp tác và cam kết luôn mang đến sản phẩm – dịch vụ tốt nhất, 
xứng đáng với sự tin tưởng mà Quý khách hàng đã dành cho SUNTEK Việt Nam.

THÔNG TIN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SUNTEK VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: VIET NAM SUNTEK ONE MEMBER COMPANY LIMITED
- Tên giao dịch: SUNTEK VIET NAM CO., LTD
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ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ðèn pha năng lượng mặt trời SUNTEK RPA-200W
Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LiFePO4 (4 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 29.5 x 24.5 x 7Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.6 x 45Cm

991.200 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

Ðèn pha năng lượng mặt trời SUNTEK RP-400W
Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 54.000mAh LiFePO4 (9 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 40 x 32.5 x 9Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 44.5 x 2.3Cm

1.970.438 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

Ðèn pha năng lượng mặt trời SUNTEK RP-500W
Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 64.000mAh LiFePO4 (10 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 50 x 36.5 x 7.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 64 x 67 x 2.3Cm

2.562.840 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-100
Công suất định mức: 100W, 225pcs LED 
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePO4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 26 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35x1.7 Cm

1.246.560 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-200
Công suất định mức: 200W, 648pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 33.5 x 7.5 x 27.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 35 x 1.7 Cm

1.512.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-300
Công suất định mức: 300W, 780pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9.5x 29.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 35 x 2 Cm

1.708.560 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG



2
B O HÀNH

ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 40W
Công suất định mức: 40W
Tấm năng lượng mặt trời: 10W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 18.000mAh LiFePO4 (3 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 21.5 x 7 x19.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 23.5 x 35 x 1.7 Cm

1.024.800 VNĐ

ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 60W
Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LiFePO4 (4 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 8 x 22 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.7 Cm

1.142.400 VNĐ

2
B O HÀNH

ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 200W
Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 35.8 x 9 x29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 35 x 1.7 Cm

2.318.400 VNĐ

2
B O HÀNH

ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 100W
Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 9 x 25.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 53 x 1.7 Cm

1.461.600 VNĐ

2
B O HÀNH

ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 300W
Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 38.5 x 9 x 29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 45 x 2.5 Cm

2.637.600 VNĐ

2
B O HÀNH

ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 500W
Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16-18h liên tục
Kích thước đèn: 43.5 x 9 x 37 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 53 x 2.5 Cm

3.192.000 VNĐ

2
B O HÀNH
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ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



3
B O HÀNH

ÐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8800L

2.133.600 VNĐ

Công suất định mức: 100W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 36 x 26Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm

2.688.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8200L
Công suất định mức: 200W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 45W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9 x 26.5 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm

2.856.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8300L
Công suất định mức: 300W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 55W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 66.000mAh LiFePO4 (11 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 41.5 x 9 x 36 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 42 x 1.7 x 72 Cm

05

ÐÈN PHA LED chống lóa NLMT SUNTEK RL-300
Công suất định mức: 300W, 644pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 37 x 28 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 70 x 35 x 1.7 Cm

1.985.760 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN PHA LED chống lóa NLMT SUNTEK RL-100
Công suất định mức: 100W, 308pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePO4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 19 x 22,5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.7 Cm

1.320.480 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN PHA LED chống lóa NLMT SUNTEK RL-200
Công suất định mức: 200W, 332pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4 (6 CELL), IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 34 x 25 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.7 Cm

18
B O HÀNH

THÁNG

1.784.160 VNĐ

ÐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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840.000 VNĐ

Ðèn pha Cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK P15
Công suất: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động
bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/48.000mAh LifePO4 (8 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 29.2 x 22.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 40 x 2.5 x 71 Cm

2.301.600 VNĐ

3
B O HÀNH

Ðèn pha Cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK P20
Công suất: 20W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động
bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LifePO4 (12 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 33.2 x 26.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60  x 2.5 x 60 Cm

3.175.200 VNĐ

3
B O HÀNH

840.000 VNĐ

Ðèn pha cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK B60
Công suất tiêu thụ: 30W 
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/110W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/120Ah LiFePO4 (20 CELL) 32700
With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 53.5 x 10.5 x 34.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 79 x 3 x 79Cm

6.468.000 VNĐ

3
B O HÀNH

NĂM

Ðèn pha cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK B40
Công suất tiêu thụ: 25W 
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/90W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePO4 (14 CELL) 32700
With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 37.5 x 12 x 34.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 86 x 3 x 60Cm

4.368.000 VNĐ

3
B O HÀNH

NĂM

Ðèn pha cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK B30
Công suất tiêu thụ: 18W 
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL) 32700
With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 51.5 x 10.5 x 24Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 2.5 x 60Cm

3
B O HÀNH

NĂM

4.032.000 VNĐ

3
B O HÀNH

Ðèn pha Cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK P12
Công suất: 12W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động
bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LifePO4 (6 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 25.2 x 18.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 40 x 2.5 x 60 Cm

1.764.000 VNĐ

ÐÈN PHA cao áp NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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Ðèn pha Cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK P25
Công suất: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động
bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LifePO4 (14 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 37.2 x 30.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 3.0 x 67 Cm

3.612.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-100
Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LifePO4 (4 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.5 Cm

1.320.480 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-200
Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 30.000mAh LifePO4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.5 Cm

1.560.720 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-300
Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LifePO4 (6 CELL), IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 59.5 x 35 x 1.5 Cm

1.800.960 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RDA-200
Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 30.000mAh LiFePO4 (5 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.5 x 35Cm

1.260.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN PHA cao áp NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

đèn đường gắn liền tấm pin NLMT SUNTEK RV-400
Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4 (6 CELL) , IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 60 x 34 x 7 Cm

1.698.480 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

đèn đường gắn liền tấm pin NLMT SUNTEK RV-300
Công suất định mức: 300W 
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/18W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/24.000mAh LiFePO4 (4 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 44.5 x 34 x 7 Cm

18
B O HÀNH

THÁNG

1.246.560 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

đèn đường gắn liền tấm pin NLMT SUNTEK RV-500
Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 67.5 x 34 x 7 Cm

1.800.960 VNĐ

ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-500
Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/45W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 54.000mAh LifePO4 (9 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 44.3 x 2.3 Cm

2.281.440 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-400
Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LifePO4 (8 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 69.5 x 34.7 x 1.5 Cm

2.016.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

Ðèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK RDA-300
Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 21.5 x 5 x 50Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 59.5 x 1.5 x 35Cm

1.428.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG



09

1.797.600 VNĐ

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S150
Công suất định mức: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 36.000mAh LiFePO4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

2.335.200 VNĐ

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S200
Công suất định mức: 200W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 42.000mAh LiFePO4 (7 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm

đèn đường gắn liền tấm pin NLMT SUNTEK RV-1000
Công suất định mức: 1000W 
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 65x42.5x14.5 Cm

18
B O HÀNH

THÁNG

1.948.800 VNĐ 1.596.000 VNĐ

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S100
Công suất định mức: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 30.000mAh LiFePO4 (5 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm

2
B O HÀNH

ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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2
B O HÀNH

2.520.000 VNĐ

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S300
Công suất định mức: 300W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, 
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 48.000mAh LiFePO4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm

2
B O HÀNH

3.276.000 VNĐ

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S400
Công suất định mức: 400W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/50W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/60.000mAh LiFePO4 (10 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500
Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/60W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm

3.696.000 VNĐ

2
B O HÀNH

4.116.000 VNĐ

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500 Plus
Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/90W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePO4 (14 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 89 Cm

2
B O HÀNH

ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất định mức: 100W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/30W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
PIN: 54.000mAh LiFePO4 Date New (9 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 51.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-01

2.268.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-02
Công suất định mức: 200W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
PIN: 66.000mAh LiFePO4 Date New (11 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 55 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 35 Cm

2.856.000 VNĐ

3
B O HÀNH
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ÐÈN đường NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Ðèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-03 Plus
Công suất tiêu thụ: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePO4 (14 CELL) 32700 Date New
With BMS, IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 57Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 71 x 3 x 67Cm

3.990.000 VNĐ

3
B O HÀNH

NĂM

Ðèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-02 Plus
Công suất tiêu thụ: 20W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePO4 (12 CELL) 32700 Date New
With BMS, IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 8 x 55Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 64 x 2.5 x 67Cm

3.024.000 VNĐ

3
B O HÀNH

NĂM

3
B O HÀNH

NĂM

Ðèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-01 Plus
Công suất tiêu thụ: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/60.000mAh LiFePO4 (10 CELL) 32700 Date New 
With BMS, IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 8 x 51.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2 x 67Cm

2.436.000 VNĐ

Ðèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK DA-04 Plus
Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/110W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/90.000mAh LiFePO4 (15 CELL) 32700 Date New
With BMS, IP67, IK-08; Chống sét TVS; 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 55 x 23 x 10Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 96 x 3Cm

4.790.000 VNĐ

3
B O HÀNH

NĂM

3
B O HÀNH

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-03
Công suất định mức: 300W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/50W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08 ; Chống sét TVS
PIN: 78.000mAh LiFePO4 (13 CELL) Date New (PWM Solar Charge 
Controller With Step - Up LED Driver)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 45 Cm

3.326.400 VNĐ
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ÐÈN sân vườn NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 1.663.200  VNĐ

Công suất định mức: 5W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/3W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/6.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 16 x 16 x 70 Cm

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD01

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

Công suất định mức: 5W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/3W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/6.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 18 x 18 x 70 Cm

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD02

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

Công suất định mức: 12W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/8.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 75 Cm

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD05 Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD06
Công suất định mức: 12W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/8.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 75 Cm

655.200 VNĐ

1.750.000 VNĐ

840.000 VNĐ

2
O HÀNH

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD58
Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 24 x 100 Cm

 2.100.000 VNĐ

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD68
Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/10W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/14.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 30 x 30 x 100 Cm

 2.436.000 VNĐ



3
B O HÀNH

2.184.000 VNĐ

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ÐÈN sân vườn NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2
B O HÀNH

1.428.000 VNĐ

ÐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV01
Công suất tiêu thụ: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước: 19 x 19 x 59 Cm(DxRxC)
Chân đế: 16x16 Cm

1.999.200 VNĐ

2
B O HÀNH

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 100 Cm

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD89
Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 23.5 x 23.5 x 80 Cm

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD88

2
B O HÀNH

2.100.000 VNĐ

H

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, 
tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 27.5 x 27.5 x 80 Cm

Ðèn sân vườn năng lượng mặt trời SUNTEK GD99

 2.100.000 VNĐ

2
B O HÀN

13

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV06
Công suất tiêu thụ: 150W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED:>50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 48.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 55 x 55 x 12.5 Cm(DxRxC)

1.848.000 VNĐ

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV05
Công suất tiêu thụ: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED:>50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 30.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 42 x 42 x 12.5 Cm(DxRxC)

3
B O HÀNH



3
B O HÀNH

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV05
Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
+ Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 43.5 Cm (DxRxC)

5.376.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV08
Công suất định mức: 250W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/60.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 57.5 x 57.5 x 12 Cm (DxRxC)

2.520.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV01
Công suất định mức: 50W
Tấm năng lượng mặt trời: 20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 40.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 40 x 40 x 40 Cm (DxRxC)

3.864.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV03
Công suất tiêu thụ: 36W
Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W
Chip LED Samsung, Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Đèn sử dụng 4 bóng đèn đui E27 Rạng đông 12V/9W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePO4(Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian chiếu sáng: 14 -15h liên tục

6.300.000 VNĐ

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV06
Công suất định mức: 120W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 80.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 56 x 56 x 23 Cm (DxRxC)

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV02
Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
+ Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 48.5 Cm (DxRxC)

4.872.000 VNĐ

ÐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

14
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2
B O HÀNH

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 30 x 30 x 35 Cm (DxRxC)
Chân đế: 5.5 x 25.5 Cm (DxRxC)

ÐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC02

2
B O HÀNH

ÐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC03
Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 40 x 40 x 45 Cm (DxRxC)
Chân đế: 35.5 x 35.5 Cm

1.596.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ 2.940.000 VNĐ

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

ÐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC05
Công suất tiêu thụ: 12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 8.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước: 26 x 26 x 28 Cm(DxRxC)
Chân đế: 11.7x11.7 Cm

ÐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC06
Công suất tiêu thụ: 12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 8.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước: 26 x 26 x 33 Cm(DxRxC)
Chân đế: 11.7x11.7 Cm

1.260.000 VNĐ

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước đèn: 20 x 20 x 42 Cm (DxRxC)
Chân đế: 12 x 2 x 17 Cm, Cân nặng: 1.2kg

ÐÈN GẮN TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GT01 Plus

2
B O HÀNH

1
B O HÀNH

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước đèn: 20 x 20 x 36 Cm (DxRxC)
Chân đế: 16 x 16 Cm, Cân nặng: 1.2kg

ÐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC01 Plus

ÐÈN trụ cổng NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

1.041.600 VNĐ 924.000 VNĐ



3
B O HÀNH

2
B O HÀNH

3
B O HÀNH

ÐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUẠT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

3
B O HÀNH

ÐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H02
Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/16W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 18.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 32x32x6Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.5 Cm

Quạt SUNTEK SF-F8 30W SẠC BẰNG NLMT
Công suất: 30W
Động cơ: Không chổi than
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 10V/25w; 400 x 350mm
Bộ sạc: DC 9V; 3A Adapter
Kiểu gió: 3 chế độ với 5 cấp từ nhẹ đến mạnh
Chức năng khác: Sạc USB; Đèn chiếu sáng; Đèn đuổi muỗi
Hướng gió: Trên/Dưới/Trái/Phải
Màu sắc: Trắng; Chất liệu: ABS
PIN lưu trữ: 21700 Lithium 7.4V/13500mAh (3.7Vx6 Cell)
Thời gian sạc: 5h-6h; Thời gian sử dụng: >12h tùy theo CS sử dụng
Kích thước quạt: 350x1060mm (để sàn); 350x690mm (để bàn)

Công suất định mức: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 30.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 36x36x6Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 45 Cm

1.831.200 VNĐ1.440.000 VNĐ

2
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2.940.000 VNĐ

Quạt tích điện 2 trong 1 SUNTEK SF-01 SẠC BẰNG NLMT
Công suất: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 18V/20W; 42 x 35Cm, kèm dây 5m
Bộ sạc: DC, Solar: 12V
Quạt sạc có 10 số 10 tốc độ
Chức năng khác: Quạt tích điện + PIN sạc dự phòng
AC: 110-220V~50/60Hz
PIN lưu trữ: 12V/4.800 mAh(18650)
Kích thước: 37x42x16Cm
Lồng quạt: 35Cm, Cánh quạt: 28Cm
Số cánh: 5, Chất liệu: Kim loại
Thời gian sạc: 6h-8h; Thời gian sử dụng: >12h tùy theo CS sử dụng

2.604.000 VNĐ

ÐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H05

Công suất định mức: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 12.000mAh LiFePO4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 28x28x6 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 29 Cm

 

588.000 VNĐ

ÐÈN TREO TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SHL-01
Công suất định mức: 5W
Tấm năng lượng mặt trời: 5V/4W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.7V/2.400mAh LiFePO4 Li-ion 18650
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 11-12h liên tục
Kích thước đèn: đường kính 150 mm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 17.3 x 16.5 x 13 Cm

ÐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H01

1.310.400 VNĐ

2
B O HÀNH
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2.800.000 VNĐ

ÐÈN GIAO THÔNG Năng LƯỢNG MẶT TRỜI

ÐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

Công suất định mức: 5W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 91, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/12Ah LiFePO4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 37 x 38 x 40 Cm (DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng: 5.5 kg

SUNTEK TL-01Công suất định mức: 0.8W
Tần số nhấp nháy: 30 lần/ phút
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 5V
Số lượng bóng LED: 8-16
Lớp chống thấm nước, bụi bẩn
Thời gian hoạt động sạc đầy pin: 180h
PIN: 4.000mAh LiFePO4
Kích thước đèn: 13.7 x 10Cm (DxRxC), Cân nặng: 0.7 kg 
Màu sắc: Đỏ - Vàng - Trắng - Xanh

ÐÈN CẢNH BÁO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 020S  

phụ kiện đèn NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

- DÂY CHÍNH HÃNG
+ Nối dài thêm 5m từ tấm PIN năng lượng mặt trời vào các thiết bị
cần sạc (5m kèm theo tấm PIN + 5m nối dài = 10m
+ Chuẩn IP-67 chống nước, chống bụi.

- PIN LƯU TRỮ: 3.2V - 12V - 24V
+ Pin sử dụng: LiFePo4
+ Dung lượng: sản xuất theo yêu cầu 

PHỤ KIỆN ÐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 

- Nhận thiết kế sản xuất các loại cột đèn đường, đèn công viên,
sân vườn sử dụng điện năng lượng mặt trời theo yêu cầu,
mẫu mã đa dạng, hoặc theo thiết kế của chủ đầu tư.

ÐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

Công suất định mức: 7W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/18Ah LiFePO4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 46.5 x 44 x 48 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng:7.5 kg

SUNTEK TL-02
ÐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

Công suất định mức: 7W x 2 Đèn
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/30Ah LiFePO4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 48 x 33 x 63 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm

SUNTEK TL-03

3.150.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH
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tháng

B O HÀNH

550.000 VNĐ
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Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 110W
Chip LED Philips; Tuổi thọ: >50.000h; Nhiệt độ màu: 5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 3.2V/120Ah LiFePO4 (20 CELL) Date New 
( MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-24 h liên tục
Kích thước đèn: 25.5 x 10 x 60 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 3 x 108 Cm 

ÐÈN ÐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S30

6.132.000 VNĐ

ÐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A30
Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 108 x 3.5 x 54 Cm 

3
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10.500.000 VNĐ

Ðèn Ðường Cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK SP-S50
Công suất tiêu thụ: 50W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W x 2 (2 tấm)
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ, IP67, 6500K
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 12.8V/48Ah LiFePO4 Date New with BMS 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 59.5x24x8.5Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 90x60x3Cm

8.500.000 VNĐ

3
B O HÀNH

ÐÈN cao áp Năng LƯỢNG MẶT TRỜI

3
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Giá: liên hệ

ÐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S80
Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150Wx2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: >220Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/80Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm 
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 124.5 x 3 x 68 Cm 

Công suất tiêu thụ: 50W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/60Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 3.5 x 103 Cm 

ÐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A50

13.500.000 VNĐ

3
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Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: >220Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>80; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 5000K-6500K
Bộ lưu trữ: 12V/80Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 135 x 3Cm

ÐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S80

12.000.000 VNĐ

3
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16.500.000 VNĐ

ÐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A80
Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/110Wx2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/48Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm 
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 115 x 3.5 x 54 Cm 

3
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25.500.000 VNĐ

ÐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A150
Công suất tiêu thụ: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150Wx2 (300W)
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/94Ah LiFePO4 Date New (Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm 

CÔNG TY TNHH MTV SUNTEK VIỆT NAM
SUNTEK là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất, lắp giáp
các thiết bị đèn năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ. Có thể thiết kế
hệ thống theo yêu cầu về công suất, cường độ sáng,
thời gian chiếu sáng của Quý khách hàng. 
Tất cả các sản phẩm đèn cao áp của SUNTEK đều sử dụng chip LED 
của các thương hiệu nổi tiếng như Philips, Bridgelux, Samsung,...
Công nghệ sạc nhanh MTTP thế hệ mới nhất, công nghệ pin lưu trữ
LiFePo4 thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. 
Sản phẩm đèn cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK được bảo hành 
chính hãng 3 năm 1 đổi 1 và được sản xuất tại Việt Nam. 

3
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Giá: liên hệ

3
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19.500.000 VNĐ

ÐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A100
Công suất tiêu thụ: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/60Ah LiFePo4 Date New (Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm 
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm 
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ÐÈN cao áp Năng LƯỢNG MẶT TRỜI
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bộ lưu trữ NLMT suntek cho camera

bộ lưu điện Năng LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất pin lưu trữ: 3.2V/4.500mAh(Li-ion 18650)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/2W
USB xuất ra: 5V/1000mAh
Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
FM radio, Bluetooth, sd card, usb
Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
Kích thước: 172 x 70 x 225 mm; Cân năng: 1.3 kg

BỘ LƯU ÐIỆN SUNTEK SPK-01 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI

2
B O HÀNH

1.176.000 VNĐ1.008.000 VNĐ

BỘ LƯU ÐIỆN SUNTEK SPK-02 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI
Công suất pin lưu trữ: 3.2V/7.500mAh(Li-ion 18650)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/3W
USB xuất ra: 5V/1000mAh
Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
FM radio, Bluetooth, sd card, usb
Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
Kích thước: 172 x 70 x 225 mm; Cân năng: 2 kg

2
B O HÀNH

3
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Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
Lớp chống thấm nước: iP-67, Chống sét TVS
Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Dung lượng: 25.000mAh LiFePO4 Date New
(Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A

BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY
POWER 12V/25AH

3
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4.990.000 VNĐ

BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY
POWER 12V/35AH
Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
Lớp chống thấm nước: iP-67, Chống sét TVS
Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Dung lượng: 35.000mAh LiFePO4 Date New
(Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A

Giá: liên hệ

BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY
POWER 12V/35AH tích hợp đèn chiếu sáng

3
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- Tấm năng lượng mặt trời:
+ Công suất: 100W
+ Chuẩn loại pin (Cell) : Pin Silic đơn tinh thể (Monocrystalline)
+ Điện áp danh định ( Vpm ) : 18.72V
+ Dòng danh định ( Ipm ) : 5,36A
+ Điện áp hở mạch ( Voc ) : 22,54V
+ Dòng ngắn mạch (Isc) : 5,75 A
+ Kích thước: 1030×680×35 mm
+ Cân nặng: 7,35Kg/1 tấm
+ Cell class A chuẩn

- Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Công xuất: 35.000mAh LiFePO4 Date New (Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra 12V/10A DC; 01 Đầu ra 5v/2A; 01 Đầu ra 3,2 cho đèn
+ Chất liệu: Nhựa; Mầu sắc: trắng
+ Kích thước: 265 x 185 x 95mm

- Đầu Đèn năng lượng mặt trời công suất 25W



máy phát điện NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
10.712.000 VNĐ

Công suất: 500W
Pin lưu trữ: 12.8V/40Ah (512Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/70W
AC Output: 220V 50/60HZ
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V  5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng) 
Kích thước máy: 18,5 x 27 x 21 Cm
Kích thước tấm pin: 75,5 x 43 x 2,5 Cm

máy phát ÐIỆN SUNTEK SG-01 500W SẠC BẰNG NLMT

3
B O HÀNH

17.304.000 VNĐ

máy phát ÐIỆN SUNTEK SG-02 1000W SẠC BẰNG NLMT
Công suất: 1000W
Pin lưu trữ: 12.8V/80Ah (1024Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
AC Output: 220V 50/60HZ 
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V  5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng) 
Kích thước máy: 25 x 27,5 x 24,5 Cm
Kích thước tấm pin: 77 x 73 x 3,5 Cm

3
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PIN LƯU TRỮ ÐIỆN MẶT TRỜI
48.500.000 VNĐ36.950.000 VNĐ

PIN Lithium (LFP) SUNTEK 51,2V 200AH - 10KWH
Năng lượng định danh: 10,24kWh
Điện áp định danh: 51,2V
Dung lượng định danh: 200Ah
Loại tế bào/số lượng: LFP/32 Lithium sắt phốt Phát ( LiFePO4)
Điện áp sạc tối đa: 58,4V; Dòng xả tối đa: 100A
Điện áp ngừng xả: 43,2V; Cổng giao tiếp: RS485, RS232, CAN

PIN Lithium(LFP) SUNTEK 51,2V 280AH - 14.3KWH
Năng lượng định danh: 14,3kWh
Điện áp định danh: 51,2V
Dung lượng định danh: 280Ah
Loại tế bào/số lượng: LFP/32 Lithium sắt phốt Phát ( LiFePO4)
Điện áp sạc tối đa: 58,4V; Dòng xả tối đa: 125A
Điện áp ngừng xả: 43,2V; Cổng giao tiếp: RS485, RS232, CAN

biến tần Năng lượng  MẶT TRỜI

tấm PIN năng lượng MẶT TRỜI
Giá: Liên hê Giá: Liên hê

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời AE-625W

(STC*):

V  (V)MPP I  (A)MPP V (V)oc  I (A)sc  

41.70 14.99 16.0649.90 23.16

OUR  PERFORMANCE  WARRANTY
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Years
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Standard p-Type PERC n-Type TOPCon

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời AE-700W

30
 BẢO HÀNH HIỆU XUẤT

30
 BẢO HÀNH HIỆU XUẤT

(STC*):

V  (V)MPP I  (A)MPP V (V)oc  I (A)sc  

40.52 17.28 18.3148.30 22.57

OUR  PERFORMANCE  WARRANTY
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Standard p-Type PERC n-Type TOPCon

10
B O HÀNH

Giá: Liên hệ
SERIAL INVERTER GOODWE
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HỆ THỐNG
ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

Ðiện mặt trời SUNTEK - Ðầu tư hiệu quả sinh lời bền vững
Hóa đơn tiền điện
hàng tháng (VNĐ)

Từ 1.500.000
Đến 2.000.000

Từ 3.000.000
Đến 4.000.000

Từ 7.000.000
Đến 8.000.000

Từ 5.000.000
Đến 6.000.000

Công suất cần
lắp đặt 5kWp 10kWp 16kWp 20kWp

Số tiền tiết kiệm
hàng tháng (VNĐ/tháng)

1.600.000
- 2.000.000

3.300.000
- 3.800.000

5.300.000
- 5.800.000

6.700.000
- 7.500.000

Diện tích
lắp đặt 21,6m2 43,2m2 70,2m2 86,5m2

Giá đầu tư
(VNĐ/1kWp) Chỉ từ 7.999.000 đồng

Hãng thiết bị
lắp đặt

Tấm AE - Bảo hành chính hãng vật lý 15 năm, hiệu suất 30 năm
Inverter Deye/Growat - Bảo hành chính hãng 5 năm

HỆ THỐNG ÐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI VÀ CÓ PIN LƯU TRỮ

TẤM PIN

APP THÔNG MINH
GIÁM SÁT BẰNG SMARTPHONE

BIẾN TẦN

PIN LƯU TRỮ



Trụ sở chính:   83B Nguyễn Khang - P. Yên Hòa - TP. Hà Nội
Tel:    024. 668 54 999

Tel:    024. 667 26 888

Chi nhánh miền Nam:   467/50/18 - Khu Phố 5 - Đường Hà Huy Giáp - P. Thới An - TP. HCM
Tel:    024. 668 54 888

Website:          suntek.vn  Mã số DN: 0102458938

Chi nhánh miền Trung:      Đường Hàn Mặc Tử - P. Phú Hài – TP. Phan Thiết - T. Lâm Đồng

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Khu vực miền Bắc:  Phạm Tu - Phường Thanh Liệt - TP. Hà Nội
Tel:    024 665 22 661 - Sáng: 8h - 12h / Chiều: 1h30 - 5h30

XƯỞNG SẢN XUẤT KM15 - QL5 - Thôn Đình Dù - X.Đình Dù - T.Hưng Yên

KHO HÀNG  Phạm Tu - Phường Thanh Liệt - TP. Hà Nội

SUNTEK GROUP
SUNTEK LTD, SUNTEK JSC, SUNTEK INVEST

Khu vực miền Nam:  467/50/18 - Khu Phố 5 - Đường Hà Huy Giáp - P. Thới An - TP. HCM
Tel:    024. 668 54 888 - Sáng: 8h - 12h / Chiều: 1h30 - 5h30


